
                                                                                                                      Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ KHAI CÁ NHÂN

(Để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo)
I. KÊ KHAI CHUNG 
1. Họ và tên: ............................................................................................ Giới tính: Nam           Nữ 
2. Ngày tháng năm sinh: ............../............/......................
 3. Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................................................................
4. Mã ngạch hiện hưởng: ..............; Bậc lương: ….......; Hệ số lương:.............; Hệ số phụ cấp chức vụ:……..., ngày, tháng, năm được hưởng:………; Hệ số PCTN vượt khung hiện hưởng:…........., ngày, tháng, năm, được hưởng:……………………….......................................................
5. Ngày tháng, năm tuyển dụng vào ngành:…………………………………………………………..
6. Ngày tháng, năm bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội:………………..……………………………..
7. Thời gian không tính hưởng PCTNNG:

- Thời gian viên chức tập sự, thử việc hoặc thời gian viên chức làm việc lần đầu: Từ:.............................................đến:…………………………….(......... tháng).

- Thời gian nghỉ việc riêng liên tục từ 01 tháng trở lên: Từ tháng ............/............ đến tháng ......../..............(...... tháng)

- Thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản quá thời gian quy định:…..........................................................
- Thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố xét xử: ……………………………………………………………............................................... 
Tổng thời gian không được tính hưởng phụ PC thâm niên nhà giáo đến ngày ……/…../2020:  ............ năm ........ tháng.
8. Tổng thời gian làm việc được tính hưởng PC thâm niên nhà giáo tính đến ngày …./…../2020.
- Thời gian trực tiếp giảng dạy (có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc): ...... năm …... tháng.
Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng PCTN nghề:…………………………………………………………………………………..
- Thời gian làm việc được hưởng PC thâm niên ở các ngành nghề khác: .............................................................................................................(ghi rõ thời gian và ngành nghề nào)
Tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (được xác định bằng tổng số năm đóng BHXH trừ đi thời gian không tính hưởng PCTN nhà giáo (tính đến tháng …../2020):……………….., tỉ lệ phần trăm được hưởng:………………………………………………
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	Ngày,
tháng, năm
	Đến ngày,
tháng, năm
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Tổng thời gian

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Cộng tổng số năm được hưởng thâm niên nhà giáo (đến tháng …./2020)
	


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                  
	Xác nhận của đơn vị

(Trưởng phòng, khoa, bộ môn trực thuộc)
	Hà Nội, ngày ........ tháng......... năm 2020
Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


                                                                       
III. THẨM ĐỊNH CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đề nghị xét duyệt thời gian hưởng PCTN đối với ông (bà):………………………………………
Phần trăm PCTN nhà giáo tính đến tháng …../2020 là:…………….., thời điểm xét duyệt PCTN lần sau:………………….…………………………………………………………….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ


Mẫu số 06
	ỦY BAN DÂN TỘC

HỌC VIỆN DÂN TỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PHIẾU KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Dùng cho cá nhân tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
(Theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ)
1. Họ và tên: …………………….; Năm sinh: ……….; Số sổ BHXH: ……………...
2. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………….
3. Chức danh (nhiệm vụ chính): …………………; Kiêm nhiệm:…………………..
4. Số tiết đang giảng dạy/năm: ……………   Số tiết kiêm nhiệm:…………………
5. Chức vụ: ……………………; Hệ số phụ cấp chức vụ: ………………………….
6. Mã ngạch: ………………; bậc lương: …….; Hệ số lương: ……….  TNVK: …….
7.Thời gian thử việc từ: ngày …. tháng …. năm ……đến ngày …. tháng …. năm …..
8. Ngày bổ nhiệm chính thức vào ngạch: ngày …….tháng …. năm ……..
9.Thời gian đóng BHXH bắt buộc tính đến ngày …../…./2020 là: …..năm ….. tháng 
10.Thời điểm bắt đầu tính hưởng 5 % PCTN nhà giáo là: ngày ….tháng …..năm ……
11. Tổng thời gian làm việc không hưởng PCTN nhà giáo tính đến ngày …./…./2020 là: …..năm ……tháng (nếu có), trong đó:

- Thời gian nghỉ việc riêng là: ………………………………………………………..
- Thời gian nghỉ ốm, thai sản quá thời gian quy định là: ……………………………
- Thời gian tạm đình chỉ công tác từ: ………………………………………………..
- Thời gian làm hành chính (không tham gia giảng dạy) là: …….năm …….tháng.

- Thời gian nghỉ việc đã hưởng trợ cấp 1 lần: ……………………………………….
12. Tổng thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo tính đến ngày …../…../2020 là: …… năm …….. tháng, trong đó:

- Thời gian trực tiếp tham gia giảng dạy là: …….. năm ………. tháng.

- Thời gian được hưởng PCTN nhà giáo ở các ngành nghề khác là: ………………..
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

(Phiếu này được lập thành 03 bản: Vụ Tổ chức cán bộ giữ 01 bản, đơn vị giữ 01 bản, cá nhân lưu một bản).
	
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020
Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 07
PHỤ LỤC KÊ KHAI CHI TIẾT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
(Để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo)
	Thời gian
	Nhiệm vụ
	Số tiết dạy/tuần
	Thời gian
	GHI CHÚ

	
	Nhiệm chính
	Kiêm nhiệm
	
	Tính hưởng
	Không hưởng
	

	Ví dụ:
Từ tháng 9 năm 2000 đến 10 năm 2011
	Thư viện,
	 
	 
	 
	11 năm 01 tháng
	Không hưởng

	Từ tháng…….năm…… đến…….năm……..
	Bí thư Đoàn
	Giảng dạy
	4
	.….năm….. tháng
	 
	Tính hưởng

	Từ tháng……..năm…… đến……..năm………
	Phổ cập GD
	 
	 
	 
	.….năm….. tháng
	Không hưởng

	Từ tháng…….năm……. đến…….năm…….
	Phổ cập GD
	Giảng dạy
	 
	.….năm….. tháng
	 
	Không hưởng

	Từ tháng……năm…… đến……năm……..
	Nghỉ không lương
	 
	 
	 
	.….năm….. tháng
	Không hưởng

	Từ tháng……..năm…… đến……năm…..
	Nghỉ chế độ quá thời gian quy định
	 
	 
	 
	.….năm….. tháng
	Không hưởng

	Từ tháng……năm…… đến………năm…….
	Tạm đình chỉ công tác
	 
	 
	 
	.….năm….. tháng
	Không hưởng

	Từ tháng……..năm….. đến……..năm…….
	Nghỉ hưởng chế độ một lần
	 
	 
	 
	.….năm….. tháng
	Không hưởng

	Từ tháng…..năm….. đến……..năm…….
	Giáo viên
	Thư viện
	10
	.….năm….. tháng
	 
	Tính hưởng

	Từ tháng……năm…... đến…….năm……
	Hiệu trưởng
	Giảng dạy
	2
	.….năm….. tháng
	 
	Tính hưởng

	……………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	.….năm….. tháng
	 
	 


* Các chức danh (nhiệm vụ chính): thư viện, thiết bị, thí nghiệm, quản lý học sinh, phổ cập, phụ trách phòng bộ môn không tham gia giảng dạy thì tạm thời không tính hưởng PCTN nhà giáo./.
Mẫu số 3
	ỦY BAN DÂN TỘC

HỌC VIỆN DÂN TỘC

	


DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-HVDT ngày    /     /2020 của Học viện Dân tộc)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, chức danh
	Mã ngạch
	Ngày, tháng, năm bổ nhiệm ngạch
	Thời gian
bắt đầu tính hưởng PCTN nghề
	Tổng số năm thâm niên và % thâm niên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tính đến ngày 01/5/2011
	Tỉ lệ % hưởng PCTN
	Tỉ lệ % tính đến ngày 01/5/2012
	Tỉ lệ % tính đến ngày 01/5/2013
	Thời gian xét hưởng PCTN lần sau
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Hiệu trưởng
	15.113
	01/3/1975
	01/3/1980
	31 năm 2 tháng
	31
	32
	33
	01/3/2013
	 

	2
	Nguyễn Văn B
	Giáo viên
	15.113
	01/9/1994
	01/9/1999
	11 năm 8 tháng
	11
	12
	13
	01/9/2013
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
Người lập bảng
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020
THỦ TRƯỞNG


 






